
Số Ngày cấp

Nguyễn Thị Thắm Bà

Trần Thị Kim Anh Dì

Trần Thị Kiều Trang Mẹ

Trương Thị Trà My Chị em họ

Trương Thị Diễm Mi Chị em họ

Dương Nguyễn Bảo Châu Con 

Dương Bình Thu Minh Con 

Dương Thị Phương Cháu

Doãn Văn Trị Cha 

Phạm Thị Keo

Lê Hoàng
Chồng 

(đã ly hôn)

Lê Huỳnh Con

Lê Nguyễn Đình Chương Con

Đỗ Thị The Vợ

Phạm Nhật Long Con

Phạm Như Quỳnh Con

Mai Lê Tấn Lộc Con

Trần Ngô Hoàng Mỹ Cháu

7 NGUYỄN THỊ HẠNH 24/12/1994 291115557 20/5/2011
Đông Tiến, Tân Đông, Tân Châu, Tây 

Ninh
Người lao động B15-12A-B2 57,61 Vũ Thiên Phúc Con

Trần Thanh Phong Cha

Đoàn Thị Mộng Kiều Mẹ

Trần Gia Bảo Em

Trần Thị Bảo Ngọc Em

Huỳnh Thị Tuyết Anh Mẹ kế

Trần Gia Hào Em

Đào Mộng Thi
Vợ

(không cùng hộ khẩu)

DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG KÝ HỢP ĐỒNG MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 1 

DỰ ÁN CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI THÀNH PHỐ VÀNG (GOLDEN CITY)

TT

Đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội Căn hộ đăng ký mua
Các thành viên cùng trong sổ hộ khẩu thường trú

 với đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội

Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

CMND/Thẻ căn cước
Địa chỉ thường trú Đối tượng đăng ký Mã, vị trí căn hộ Diện tích Họ và tên Quan hệ với người đăng ký

1 NGUYỄN THỊ THANH VY 09/9/1999 072199000182 06/02/2015
Tổ 5, Khu phố 3, Thị trấn Tân Châu, 

Huyện Tân Châu, Tây Ninh
Người lao động B12-10-B2 68,93

2 NGUYỄN THỊ THU 12/5/1981 040181001351 13/3/2020
42 Bình Trung, Bình Minh, TP. Tây 

Ninh, Tây Ninh
Người lao động B12-12-B2 68,93

3 DOÃN THỊ HIỂN KHÁNH 15/11/1992 072192002746 06/7/2018
KP2, phường 2, Tp Tây Ninh, Tây 

Ninh
Lao động tự do B1-3-B1 70,3

4 NGUYỄN THỊ HỒNG 03/12/1977 072177000153 03/10/2016 Ấp 5, Bàu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh Lao động tự do B16-8-B1 49,63

Người lao động B17-12A-B2 57,91

6 LÊ THỤY NGỌC THỦY 30/4/1985 291143011 29/6/2012
273 Khu phố 3, thị trấn Tân Châu, 

Tây Ninh
Lao động tự do

5 PHẠM VĂN GIANG 03/4/1984 036084008659 01/10/2018
Tiểu Đoàn 14, Bình Phong, Thái Bình, 

Châu Thành, Tây Ninh

B15-15-B2 57,61

8 TRẦN GIA VĨ 29/6/1997 072097000579 22/10/2015
Tổ 13, Phước Long 1, Xã Phan, 

Dương Minh Châu, Tây Ninh
Người lao động B12-14-B2 68,93



Đinh Hoàng Đạt Con

Đinh Thị Kiều Vi Con

Trần Văn Luận Cha

Nguyễn Thị Hạnh Mẹ

Trần Thị Quyên Chị

Nguyễn Công Trực Chồng 


Nguyễn Ngọc Gia Hân Con

Nguyễn Ngọc Gia Uyên Con

Bùi Kim Nghiệp Mẹ

Trần Quang Tâm Cha

Trần Quang Nhã Trúc Em

Trần Quang Nhựt Em

Hồ Nhân Gia Bảo Cháu

Trần Phương Uyên Cháu

Nguyễn Văn Cường Cha

Nguyễn Thị Kiều Vân Mẹ

Nguyễn Văn Quang Em

Nguyễn Trần Tiểu Nhã Cháu

Nguyễn Thị Kiều Hạnh Em

Trần Thị Nga
Vợ

(không cùng hộ khẩu)

Hoàng Thanh Tuấn
Chồng

(đã ly hôn)

Hoàng Đỗ Hải Đăng Con

Lê Tiến Lợi Cha

Danh Thị Kim Chi Mẹ

Lê Phước Lộc Em

Nguyễn Ngọc Lan Duyên
Vợ 

(Không cùng hộ khẩu)

Nguyễn Trần Thanh Kim Con

Nguyễn Trần Cát Tiên Con

Nguyễn Hồng Diệp Cha

Dương Thị Lệ Tâm Mẹ

Nguyễn Dương Trọng Khôi Em

9 VÕ THỊ LINH GIANG 1978 072178001507 08/10/2016
Ấp Long Bình, Long Thành Nam, Hòa 

Thành, Tây Ninh

Người lao

 động
B15-8-B2 57,59

Sinh viên B17-12-B2 57,91

11 TẤT THỊ PHƯỢNG TRÚC 09/10/1993 072193003353 26/02/2019
Bình Hòa, Thái Bình, Châu Thành, 

Tây Ninh

Lao động

 tự do

10 TRẦN MINH ĐỨC 26/8/1999 291205546 26/3/2014
Ấp Thuận Hòa, Lợi Thuận, Bến Cầu, 

Tây Ninh

B15-14-B2 57,61

12 TRẦN QUANG VŨ 12/10/1986 072086003946 01/11/2017

20/56 khu phố Hiệp Thạnh, phường 

Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

Lao động 

tự do
A11-14-A1 57,9

13 NGUYỄN VĂN VINH 05/10/1992 072092002503 03/5/2017
Thạnh Nghĩa, Thạnh Đông, Tân Châu, 

Tây Ninh

Lao động

 tự do
A13-14-A1 58,11

CB-CCVC B15-10-B2 57,59

15 LÊ MINH NHẬT 26/7/1990 291018066 04/6/2009
Thanh Thuận, Thanh Điền, Châu 

Thành, Tây Ninh

Người lao

 động

14 ĐỖ THỊ THU HIỀN 19/6/1979 290618575 03/3/2010
Thạnh Phú, Tân Hiệp, Tân Châu, Tây 

Ninh

A15-8-A2 70,33

16 NGUYỄN VĂN KHANH EM 14/12/1973 072073001167 08/02/2021
127, tổ 22, Long Mỹ, Long Thành 

Bắc, Hòa Thành, Tây Ninh
Công chức B16-8-B2 49,63

17 NGUYỄN DƯƠNG TRỌNG TRÍ 19/7/1993 291049345 22/7/2008
Lộc Hiệp, Lộc Ninh, Dương Minh 

Châu, Tây Ninh

Người lao

 động
B17-15-B1 57,91



Nguyễn Thị Diễm Mi Vợ

Kiều Phúc Lộc Con

Trần Văn Lớn Cha

Bùi Thị Thúy Mẹ

Trần Thị Cẩm Thi Chị

Trần Thị Diễm My Chị

Trần Tấn Phát Em

Chung Bát Tiên Cha

Võ Thị Lệ Thủy Mẹ

Chung Ngọc Minh Thảo Em

Trần Thị Thu Hà Mẹ

Trần Đăng Phong Em

Trân Đăng Nguyên Em

Nguyễn Thị Cẩm Thúy Em dâu

Trần Nguyễn Trúc Vy Cháu

Trần Nguyễn Anh Thư Cháu

Huỳnh Nhật Huy Cháu

Trần Đăng Khôi Cháu

Huỳnh Văn Quyền Chồng

Nguyễn Văn Tám Cha 

Nguyễn Thu Lan Mẹ

Nguyễn Phương Trang Em

23 PHAN NHƯ PHỤNG 05/4/1999 072199003740 28/8/2017
189 Khu phố 6, phường 4, thành phố 

Tây Ninh, Tây Ninh

Lao động

 tự do
A1-8-A1 57,59 Phan Hồng Cảnh Cha

Trương Thị Mai Ngọc Linh Mẹ

Ngô Thanh Bình Chị

Tiêu Thị Mộng Hoa Bà

Nguyễn Thị Mỹ Chi Mẹ

Nguyễn Thị Mỹ Tuyền Em

Tiêu Kim Ánh

Ngô Minh Đạt

Tiêu Anh Kiệt Cậu

Tiêu Nhật Phát Em họ 

Tiêu Nhật Thịnh Em họ 

Công chức A15-9-A2 70,33

19 TRẦN THỊ DIỄM HƯƠNG 06/12/1991 072191002074 21/7/2017
Tổ 19 Khởi Trung, Cầu Khởi, Dương 

Minh Châu, Tây Ninh

Người lao

 động

18 KIỀU NGUYÊN PHÁT 15/9/1986 072086000109 02/6/2015
KP Hiệp Nghĩa, Hiệp Ninh, TP Tây 

Ninh

A15-14-A1 70,37

20 CHUNG HUỲNH MINH THƯ 04/12/1996 072196003501 11/6/2020
Khu phố 3, phường 2, TP Tây Ninh, 

Tây Ninh

Người lao 

động
A1-5-A1 57,56

21 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 1977 290607982 23/7/2012
Long Trung, Long Thành Trung, Hòa 

Thành, Tây Ninh

Lao động

 tự do
B15-7-B2 57,59

Lao động 

tự do
B16-7-B2 49,63

24 NGÔ KHÁNH VY 30/6/1997 291121008 01/7/2011
Khu phố 4, Phường 2, TP Tây Ninh, 

Tây Ninh

Lao động

 tự do

22 NGUYỄN PHƯƠNG TUYỀN 9/10/1999 072199000110 25/5/2015
Long Mỹ, Long Thành Bắc, Hòa 

Thành, Tây Ninh

B17-11-B2 57,91

25 NGUYỄN BÁ KHƯƠNG 12/7/1990 290958856 17/7/2009
Khu phố 2, Phường 2, Thị Xã, Tây 

Ninh
Lao động tự do B12-11-B2 68,93



Nhan Huệ Khanh Cha

Trương Thị Kim Cúc Mẹ

Nguyễn Nguyên Quang Thanh
Chồng

(Không cùng hộ khẩu)

Lê Thị Hà Vợ

Dương Bảo Trung Con

Dương Thị Bảo Trang Con

Phạm Thị Ngọc Anh Mẹ

Nguyễn Văn Tránh Cha

Trần Thanh Khoa Con

Trần Ngọc Khánh Đan Con

Trân Hữu Thanh
Chồng 

(Không cùng hộ khẩu)

Trương Thị Xuân Lý Mẹ

Nguyễn Xuân Đường Cha

Nguyễn Xuân Anh Em

Nguyễn Trọng Đông Cha

Nguyễn Thị Ngọc Vạn Hạnh Mẹ

Nguyễn Thị Thanh Tâm Chị 

Nguyễn Thị Thiên Hương Chị

Phạm Thiên Phú Cháu

Nguyễn Ngọc Như Ý Cháu

Nguyễn Văn Quy Cha

Trần Thị Thanh Vân Mẹ

Nguyễn Ngọc An Anh

Nguyễn Thị Bồng Chị

Nguyễn Ngọc Phương Anh

Trần Thị Tuyết Mai Chị dâu

Nguyễn Trí Dũng Cháu

Nguyễn Trí Hùng Cháu

Nguyễn Thị Quỳnh Thơ Cháu

Nguyễn Thị Quỳnh Nhi

Lê Trần Thủy Cúc
Vợ

(Không cùng hộ khẩu)

26 NHAN TRƯƠNG KHÁNH LINH 23/5/1997 072197003335 27/6/2019

1/78 CMT8, 

Khu phố 1, Phường 4, TP Tây Ninh, 

Tây Ninh

Lao động

 tự do
B8-15-B1 57,9

Lao động

 tự do
B15-12-B2 57,61

28 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG 18/12/1981 290697802 04/5/2012
Khu phố 3, phường 3, Thị Xã, Tây 

Ninh
Viên chức

27 DƯƠNG ĐÌNH TẬP 25/5/1966 052066002288 19/4/2021
Ninh Trung, Ninh Sơn, TP Tây Ninh, 

Tây Ninh

A3-8-A1 57,84

29 NGUYỄN NGỌC ANH CHƯƠNG 04/3/1985 072085000091 22/5/2015
Xóm Mới 1, Trí Bình, Châu Thành, 

Tây Ninh
Công an B17-4-B2 57,85

30 NGUYỄN MINH NHỰT 12/02/1994 072094000232 29/7/2015
Ninh Thọ, Ninh Sơn, TP Tây Ninh, 

Tây Ninh

Người lao

 động
A9-9-A1 57,84

Người lao 

động
B12-5-B2 68,9331 NGUYỄN NGỌC ĐÔNG 05/9/1989 072089006048 04/12/2019

224/3B KP 

Ninh Lộc, Ninh Sơn, TP Tây Ninh, 

Tây Ninh


